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BIỂU 07
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

Nguồn vốn: Ngân sách xã thu từ quỹ đất

(Kèm theo Nghị quyết số: 24/NQ-HĐND ngày 02/10/2026 của Hội đồng nhân dân xã Nghĩa Giang)
ĐVT: Triệu đồng

TT NỘI DUNG Địa điểm
xây dựng

Thời
gian
khởi
công,
hoàn
thành

Quyết định đầu tư/ Quyết toán

Dự kiến kế
hoạch đầu tư
công trung
hạn 2026-

2030

Ước lũy kế
giải ngân từ

khởi công đến
hết kế hoạch

năm 2025

Kế hoạch vốn đầu tư năm
2026 đã phân bổ

Kế hoạch vốn đầu tư năm
2026 điều chỉnh lần 1

Điều chỉnh
tăng

Điều chỉnh
giảm

Kế hoạch vốn năm 2026 điều
chỉnh lần này

Ghi
chú

Số
Quyết
định

Tổng mức đầu tư/ Tổng quyết
toán

Tổng số Trong đó: Ngân
sách xã

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:
Ngân sách xã

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:
Ngân sách xã

Tổng số (tất cả
các nguồn vốn)

Trong đó:
Ngân sách xã

Tổng số 90,393.845 90,393.845 88,838.341 1,587.504 8,228.000 8,228.000 8,228.000 8,228.000 4,214.358 542.358 11,900.000 11,900.000

I
Tiết kiệm chi (5%) theo Quyết định số
260/QĐ-UBND ngày 10/12/2025 của
UBND tỉnh Quảng Ngãi

411.400 411.400 411.400 411.400 183.60 595.000 595.000

II
Đối ứng cho các công trình thực hiện
các Chương trình mục tiêu Quốc gia
trên địa bàn xã

448.00 448.000 448.000

III Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 90,393.845 90,393.845 88,838.341 1,587.504 7,816.600 7,816.600 7,816.600 7,816.600 3,582.758 542.358 10,857.000 10,857.000
III.1 Trả nợ công trình hoàn thành 2,384.377 2,384.377 828.873 1,587.504 828.873 828.873 828.873 828.873 - 282.358 546.515 546.515

* Đã quyết toán 2,384.377 2,384.377 828.873 1,587.504 828.873 828.873 828.873 828.873 - 282.358 546.515 546.515
a Lĩnh vực giao thông 2,384.377 2,384.377 828.873 1,587.504 828.873 828.873 828.873 828.873 - 282.358 546.515 546.515

1 Nâng cấp sửa chữa công trình Nhà văn
hóa xã Nghĩa Thuận

Xã Nghĩa
Giang

2023-
2024

285/QĐ-
UBND 571.226 571.226 321.226 250.000 321.226 321.226 321.226 321.226 73.662 247.564 247.564

2 Sửa chữa tuyến đường từ UBND xã
Nghĩa Thuận đi thôn Mỹ Thạnh Bắc

Xã Nghĩa
Giang

2024-
2025

275/QĐ-
UBND 1,044.252 1,044.252 283.252 793.000 283.252 283.252 283.252 283.252 32.000 251.252 251.252

3 Ngõ Thao - Thạnh An Tây, xã Nghĩa
Thuận

Xã Nghĩa
Giang

2023-
2024

108/QĐ-
UBND 768.899 768.899 224.395 544.504 224.395 224.395 224.395 224.395 176.696 47.699 47.699

III.2 Dự án khởi công mới 13,679.468 13,679.468 13,679.468 180.000 180.000 6,527.727 6,527.727 3,582.758 0.000 10,110.485 10,110.485
a Lĩnh vực giao thông 6,059.790 6,059.790 6,059.790 80.000 80.000 3,167.727 3,167.727 1,746.063 0.000 4,913.790 4,913.790

1 Đường La Hà - Nghĩa Thuận, Đoạn từ
cầu Gò Sa đi Cao tốc

Xã Nghĩa
Giang

2026-
2027

340/QĐ-
UBND
ngày

27/02/20
26

1,609.790 1,609.790 1,609.790 20.000 20.000 659.790 659.790 659.790

2 Đường Cầu Liên Hiệp
đi Ngõ Chụp Nam Phước

Xã Nghĩa
Giang

2026-
2027

332/QĐ-
UBND
ngày

26/02/20
26

950.000 950.000 950.000 20.000 20.000 717.727 717.727 187.273 905.000 905.000

3 Mở rộng, nâng cấp Cầu An Tráng và
đường 2 đầu cầu

Xã Nghĩa
Giang

2026-
2027

370/QĐ-
UBND
ngày

26/02/20
26

1,500.000 1,500.000 1,500.000 20.000 20.000 1,050.000 1,050.000 385.000 1,435.000 1,435.000

4
Đường Tỉnh lộ 623B đi thôn Mỹ Thạnh
Bắc (giai đoạn 2) đoạn từ đập Chùa đến
nhà ông Tôn Long Cần

Xã Nghĩa
Giang

2026-
2027

341/QĐ-
UBND
ngày

27/02/20
26

2,000.000 2,000.000 2,000.000 20.000 20.000 1,400.000 1,400.000 514.000 1,914.000 1,914.000

b Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp,
diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản 800.000 800.000 800.000 20.000 20.000 560.000 560.000 110.017 0.000 670.017 670.017
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1 KCH Kênh Hố Tre - Đá Hang Xã Nghĩa
Giang

2026-
2027

371/QĐ-
UBND
ngày

26/02/20
26

800.000 800.000 800.000 20.000 20.000 560.000 560.000 110.017 670.017 670.017

c Lĩnh vực giáo dục và đào tạo 5,854.000 5,854.000 5,854.000 60.000 60.000 2,800.000 2,800.000 1,561.000 0.000 4,361.000 4,361.000

1 Trường tiểu học Nghĩa Kỳ Nam Xã Nghĩa
Giang

2026-
2027

338/QĐ-
UBND
ngày

27/02/20
26

1,863.000 1,863.000 1,863.000 20.000 20.000 1,400.000 1,400.000 303.000 1,703.000 1,703.000

2 Trường Tiểu học Nghĩa Thuận Xã Nghĩa
Giang

2026-
2027

337/QĐ-
UBND
ngày

27/02/20
26

1,991.000 1,991.000 1,991.000 20.000 20.000 - 735.000 735.000 735.000

3 Trường THCS Nghĩa Kỳ Xã Nghĩa
Giang

2026-
2027

339/QĐ-
UBND
ngày

27/02/20
26

2,000.000 2,000.000 2,000.000 20.000 20.000 1,400.000 1,400.000 523.000 1,923.000 1,923.000

d Lĩnh vực xã hội 965.678 965.678 965.678 20.000 20.000 165.678 0.000 165.678 165.678

1 Duy tu, bảo dưỡng các Nghĩa trang Liệt
Sĩ trên địa bàn xã

Xã Nghĩa
Giang

2026-
2027

326/QĐ-
UBND
ngày

24/02/20
26

965.678 965.678 965.678 20.000 20.000 165.678 165.678 165.678

III.3 Dự án chuẩn bị đầu tư năm 2026 18,350.000 18,350.000 18,350.000 160.000 160.000 160.000 160.000 - 100.000 60.000 60.000
a Lĩnh vực giao thông 13,350.000 13,350.000 13,350.000 80.000 80.000 80.000 80.000 - 60.000 20.000 20.000

1 Đường từ Trường THPT Tư Nghĩa 2 đi
Nam Phước

Xã Nghĩa
Giang

2026-
2027 2,150.000 2,150.000 2,150.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 -

2 Đường tỉnh lộ 623B đi KDC An Hội
Bắc 1

Xã Nghĩa
Giang

2026-
2027 2,000.000 2,000.000 2,000.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 - -

3 Đường Nghĩa Kỳ - Nghĩa Thắng đi Ngõ
Tám Đầy (GĐ2)

Xã Nghĩa
Giang

2026-
2027 1,200.000 1,200.000 1,200.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

4 Tuyến đường Nghĩa Kỳ Nghĩa địa - Nhà
ông Sơn

Xã Nghĩa
Giang

2026-
2027 8,000.000 8,000.000 8,000.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 -

b Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp,
diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản 900.000 900.000 900.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 - -

1 KCH kênh mương N2-5-Đồng Quang
Mỹ Thạnh Bắc

Xã Nghĩa
Giang

2026-
2027 900.000 900.000 900.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 - -

c Lĩnh vực giáo dục và đào tạo 2,100.000 2,100.000 2,100.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 - -

1 Trường THCS Nghĩa Thuận Xã Nghĩa
Giang

2026-
2027 2,100.000 2,100.000 2,100.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 -

d Quốc phòng, an ninh và trật tự an
toàn xã hội 1,000.000 1,000.000 1,000.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0.000 20.000 20.000

1
Đầu tư thiết bị hệ thống camera an ninh
kết hợp giám sát giao thông ở trên địa
bàn xã Nghĩa Giang

Xã Nghĩa
Giang

2026-
2027 1,000.000 1,000.000 1,000.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0.000 20.000 20.000

e Công nghệ thông tin 1,000.000 1,000.000 1,000.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0.000 20.000 20.000
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1 Chuyển đổi số Xã Nghĩa
Giang

2026-
2027 1,000.000 1,000.000 1,000.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0.000 20.000 20.000

III.4
Phân bổ vốn để lại chuẩn bị đầu tư
năm 2026 cho các công trình dự kiến
khởi công mới năm 2027

55,980.000 55,980.000 55,980.000 - 6,647.727 6,647.727 300.000 300.000 - 160.000 140.000 140.000

1 Trường TH và THCS Nghĩa Điền Xã Nghĩa
Giang

2027-
2029 15,000 15,000 15,000 20 20

2 Đường Nghĩa Kỳ đi Suối Mơ (đoạn
ĐT.623B đến đường ĐH.24)

Xã Nghĩa
Giang

2027-
2029 12,480 12,480 12,480 20 20

3 Khu dân cư trước Trường THPT Tư
Nghĩa 2

Xã Nghĩa
Giang

2027-
2029 15,000 15,000 15,000 20 20

4
Đầu tư xây dựng để khai thác đất công,
đất UB xã quản lý xen kẽ trong khu dân
cư

Xã Nghĩa
Giang

2027-
2029 1,500 1,500 1,500 20 20

5 Nâng cấp, sửa chữa Chợ Nghĩa Kỳ Xã Nghĩa
Giang

2027-
2029 4,000 4,000 4,000 20 20

6 Đài truyền thanh xã Nghĩa Giang Xã Nghĩa
Giang

2027-
2029 2,500 2,500 2,500 20 20

7 Điện chiếu sáng trên các tuyến đường
trục chính của xã Nghĩa Giang

Xã Nghĩa
Giang

2027-
2029 5,500 5,500 5,500 20 20
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